
D1 D2 C1 C2 C3 C4 B1 B2 B3 B4 B5 A1 A2 A3

1

Ngỉ tết 

dương 

lịch

Nghỉ tết 

dương 

lịch

Nghỉ Tết 

dương 

lịch

Nghỉ Tết 

dương 

lịch

Nghỉ Tết 

dương 

lịch

Nghỉ Tết 

dương 

lịch

Nghỉ tết 

dương 

lịch

Nghỉ tết 

dương 

lịch

Nghỉ tết 

dương 

lịch

Nghỉ tết 

dương 

lịch

Nghỉ tết 

dương 

lịch

Nghỉ tết 

dương 

lịch

Nghỉ tết 

dương 

lịch

Nghỉ tết 

dương 

lịch

2

Kể lại 

truyện: 

Đôi bạn 

nhỏ

Truyện: 

Quả 

trứng

Thơ: Các 

cô thợ

Vẽ: Đồ 

dùng bác 

thợ xây

Truyện: 

Ba chú 

lợn nhỏ

Hát: 

Cháu yêu 

cô chú 

công 

nhân

Truyện: 

Chiếc áo 

đẹp.

Vận 

động: 

Chạy 

thay đổi 

hướng 

dích dắc

Toán: 

Thêm bớt 

trong 

phạm vi 

4

Vận 

động: 

Tung 

bóng trên 

cao và 

bắt bóng

Truyện: 

Chim thợ 

may

Vận 

động: đi 

thay đổi 

hướng 

theo hiệu 

lệnh

Vận 

động: 

Chạy đổi 

hướng 

theo hiệu 

lệnh

KPXH: 

Steam: 

Khám 

phá gạo 

nếp, gạo 

tẻ

3

Dán con 

mèo

Nặn thức 

ăn cho gà

Vận động 

vỗ đệm 

theo 

nhịp: 

Cháu yêu 

cô chú 

công 

nhân

Truyện: 

Ba chú 

lợn nhỏ

Vận động 

vỗ đệm 

theo 

nhịp: 

Cháu yêu 

cô chú 

công 

nhân

Truyện: 

Ba chú 

lợn nhỏ

Cắt dán 

trang 

phục.

Truyện: 

Chiếc áo 

đẹp.

Đồng 

dao: 

Gánh 

gánh 

gồng 

gồng

Hát: 

Cháu yêu 

cô chú 

công 

nhân

Vẽ sản 

phẩm 

nghề may

Vận 

động: lớn 

lên cháu 

lái máy 

cày

Toán: 

Nhận biết 

khối cầu, 

khối trụ

Vận 

động: 

Lớn lên 

cháu lái 

máy cày

4

5

6

Hát: Cá 

vàng bơi

Vận 

động: 

Chạy 

theo 

hướng 

thẳng 5- 

7 m

Trải 

nghiệm: 

Thu 

hoạch 

khoai

Trải 

nghiệm: 

Thu 

hoạch 

khoai

Trải 

nghiệm: 

Thu 

hoạch 

khoai

Trải 

nghiệm: 

Thu 

hoạch 

khoai

Toán: Đo 

độ dài 1 

vật bằng 

1 đơn vị 

đo.

Vận 

động: 

Tung 

bóng lên 

cao và 

bắt bóng 

Toán: Đo 

độ dài 1 

vật bằng 

1 đơn vị 

đo 

Đồng 

dao: 

Gánh 

gánh 

gồng 

gồng

Toán: Đo 

độ dài 

một vật 

bằng một 

đơn vị đo

Vận 

động: 

Chạy đổi 

hướng 

tốc độ 

theo hiệu 

lệnh

Làm 

quen chữ 

cái: b, d, 

đ

Nhận biết 

các thứ 

trong 

tuần
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7

Vận 

động: 

Chạy 

theo 

hướng 

thẳng

Nhận biết 

con cá 

vàng

Vận 

động: 

Trườn 

theo 

đường 

dích dắc

Bé tìm 

hiểu một 

số đồ 

dùng 

nghề 

nông

Vẽ: sản 

phậm 

nghề may

Vận 

động: Đi 

trong 

đường 

hẹp đầu 

đội túi 

cát

Vận 

động: 

Chạy 

thay đổi 

hướng 

dích dắc 

theo vật 

chuẩn. 

Vận động 

múa "em 

ra vườn 

rau"

Vận 

động: 

Tung 

bóng lên 

cao và 

bắt bóng 

Vận 

động: 

Chạy 

thay đổi 

hướng 

dích dắc

Vận 

động: 

Tung 

bóng lên 

cao và 

bắt bóng

Nhận biết 

các thứ 

trong 

tuần

Vận 

động: 

Tung bắt 

bóng tại 

chỗ

Vận 

động: 

Chạy đổi 

hướng 

tốc độ 

theo hiệu 

lệnh

8

Thơ: Con 

cá vàng

Hát: Ếch 

ộp

Tìm hiểu 

về nghề 

xây

Vận 

động: Đi 

trong 

đường 

hẹp đầu 

đội túi 

cát

Toán: So 

sánh số 

lượng 2 

nhóm 

trong 

phạm vi 

3

Toán: So 

sánh số 

lượng 2 

nhóm 

trong 

phạm vi 

3

Hát: 

Cháu yêu 

cô chú 

công 

nhân

Toán: 

Thêm bớt 

trong 

phạm vi 

4

Hát: 

Cháu yêu 

cô chú 

công 

nhân

Toán: Đo 

độ dài 1 

vật bằng 

1 đơn vị 

đo 

Vận động 

múa: Lớn 

lên cháu 

lái máy 

cày

Hát: 

Cháu yêu 

cô thợ dệt

Thơ: 

Chiếc cầu 

mới

Hát: 

Cháu yêu 

cô chú 

công 

nhân

9

Nhận biết 

con cá

Thơ: Con 

cá vàng

Truyện: 

Ba chú 

lợn con

Nặn sản 

phẩm 

nghề 

nông

Vận 

động: 

Trườn 

theo 

đường 

dích dắc

Truyện: 

cây rau 

của Thỏ 

Út

Tìm hiểu 

nghề xây

Vẽ sản 

phẩm 

nghề 

nông

Truyện: 

Chim thợ 

may

Vẽ sản 

phẩm 

nghề may

Tìm hiểu 

nghề 

nông

Thơ: Bé 

làm bao 

nhiêu 

nghề

Nhận biết 

các thứ 

trong 

tuần

Thơ: 

Chiếc cầu 

mới

10

Nặn giun 

cho cá

Dán hình 

con cá

STEAM: 

Làm cái 

cào

Thơ: Đi 

bừa

Thơ: Các 

cô thợ

Nặn sản 

phẩm 

nghề 

nông

Truyện: 

Ba chú 

lợn nhỏ.

Đồng 

dao: 

Gánh 

gánh 

gồng 

gồng

Cắt dán 

trang 

phục

Truyện: 

Chim thợ 

may

Đồng 

dao: 

Gánh 

gánh 

gồng 

gồng

Cắt dán 

sản phẩm 

nghề may

Hát: 

Cháu yêu 

cô chú 

công 

nhân

Steam: 

Nhuộm 

màu vải

11

12



D1 D2 C1 C2 C3 C4 B1 B2 B3 B4 B5 A1 A2 A3
Ngày

Khối NT Khối 3T Khối 4T Khối 5T

13

Vận động 

múa: Cá 

vàng bơi

Nhận biết 

phân biệt: 

Màu 

xanh, 

màu vàng

STEAM: 

Khám 

phá quả 

chuối

Vận 

động: 

Ném xa 

bằng 1 

tay

Bật xa 20 

cm

Vẽ hoa 

mùa xuân

Toán: So 

sánh sắp 

xếp theo 

quy tắc 

Vận 

động: 

Ném 

trúng 

đích nằm 

ngang 

bằng 1 

tay.

Toán: So 

sánh sắp 

xếp theo 

quy tắc 

Vận 

động: 

Ném 

trúng 

đích nằm 

ngang 

bằng 1 

tay.

Vận 

động: 

Ném 

trúng 

đích nằm 

ngang 

bằng 1 

tay

Vận 

động: 

Ném xa 

bằng một 

tay

Hát: 

Bánh 

chưng 

xanh

Toán: 

Tách gộp 

trong 

phạm vi 

8

14

Nhận biết 

con thỏ

Vận 

động: Bật 

xa bằng 2 

chân

Vận 

động: 

Ném xa 

bằng 1 

tay

Vẽ hoa 

mùa xuân

Hát: Sắp 

đến Tết 

rồi

Toán: 

Đếm và 

nhận biết 

số lượng 

trong 

phạm vi 

4

Vận 

động: 

Ném 

trúng 

đích nằm 

ngang 

bằng 1 

tay.

Thơ: Tết 

đang vào 

nhà

PTTCKN

XH: 

Muối rau, 

củ, quả

Toán: So 

sánh sắp 

xếp theo 

quy tắc 

Làm lì xì Toán: 

Tách gộp 

trong 

phạm vi 

8

Vận 

động: 

Ném xa 

bằng 1 

tay

Vận 

động: 

Ném xa 

bằng 1 

tay

15

Vận 

động: Bật 

xa bằng 2 

chân

PTTCKN

XH: Bóc 

trứng cút

Hát: Sắp 

đến Tết 

rồi

Thơ: Cây 

đào

Toán: 

Đếm và 

nhận biết 

số lượng 

trong 

phạm vi 

4

Vận 

động: 

Ném xa 

bằng 1 

tay

Steam: 

Làm lì xì

KP: 

Khám 

phá hoa 

cúc

Vận 

động: 

Ném 

trúng 

đích nằm 

ngang 

bằng 1 

tay.

Thơ: Tết 

đang vào 

nhà

Khám 

phá hoa 

cúc

Làm 

salad rau 

củ quả

Steam: 

Khám 

phá hoa 

ly

Làm 

quen chữ 

cái i, t, c

16

Dạy trẻ 

kỹ năng 

bóc trứng

Kể lại 

đoạn 

truyện: 

Quả 

trứng

PTTCKN

XH: Dạy 

trẻ bóc 

vỏ quả 

quýt

Toán: 

Đếm và 

nhận biết 

số lượng 

trong 

phạm vi 

4

PTTCKN

XH: Dạy 

trẻ bóc 

vỏ quả 

quýt

PTTCKN

XH: Dạy 

trẻ bóc 

vỏ quả 

quýt

Thơ: Tết 

đang vào 

nhà

PTTCKN

XH: 

Muối rau, 

củ, quả

Hát: Em 

yêu cây 

xanh

Steam: 

Làm lì xì

PTTCKN

XH: Làm 

dưa muối 

rau củ 

quả

Làm 

quen chữ 

cái i, t, c

Steam: 

Làm đèn 

lồng treo 

tết

Thơ: Hoa 

cúc vàng
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17

Truyện: 

Sinh nhật 

của thỏ 

con

Vận động 

theo nhịp 

bài hát: 

Con gà 

trống.

Thơ: Cây 

đào

PTTCKN

XH: Dạy 

trẻ bóc 

vỏ quả 

quýt

Thơ: Cây 

đào

Thơ: Tết 

đang vào 

nhà

PTTCKN

XH: 

Muối rau, 

củ, quả

Hát: Sắp 

đến tết 

rồi

Thơ: Tết 

đang vào 

nhà

PTTCKN

XH: 

Muối rau, 

củ, quả

Truyện: 

Sự tích 

ngày tết

Steam: 

Làm đèn 

lồng treo 

tết

Thơ: Hoa 

cúc vàng

Hát: 

Bánh 

chưng 

xanh

18

19

20

Vận 

động: 

Ném 

bóng về 

phía 

trước

Vận 

động: 

Chạy 

theo hiệu 

lệnh 

nhanh 

chậm

Bật xa 20 

cm

Tìm hiểu 

về ngày 

tết

Tìm hiểu 

về ngày 

tết

Vận 

động: Bật 

xa 20cm

Vận 

động: Bật 

tách chân 

khép 

chân qua 

5 ô

Truyện: 

Sự tích 

ngày tết

Vận 

động: 

tung bắt 

bóng với 

người đối 

diện

KP: 

Khám 

phá hoa 

cúc

Vận 

động: Bật 

tách khép 

chân qua 

5 ô

Vận 

động: 

Ném 

trúng 

đích bằng 

1 tay

Toán: 

Tách gộp 

trong 

phạm vi 

8

Vận 

động: 

Ném 

trúng 

đích bằng 

1 tay

21

Kể 

chuyện: 

Thỏ con 

đi chúc 

tết

Nhận biết 

: Quả 

bưởi

PTTCKN

XH: Làm 

bánh dầy

PTTCKN

XH: Làm 

bánh dầy

PTTCKN

XH: Làm 

bánh dầy

PTTCKN

XH: Làm 

bánh dầy

KP: 

Khám 

phá hoa 

cúc

Vận 

động: Bật 

tách chân 

khép 

chân qua 

5 ô

Truyện: 

Sự tích 

mùa xuân

Vận 

động: Bật 

tách chân 

khép 

chân qua 

5 ô

Thơ: Tết 

đang vào 

nhà

Khám 

phá hoa 

ly

Vận 

động: 

Ném 

trúng 

đích bằng 

1 tay

PTTCKN

XH

Làm nộm 

rau, củ

22

Nhận biết 

thức ăn 

chua ngọt

Thơ: Đi 

chợ tết

Tìm hiểu 

về ngày 

tết

Vận 

động: Bật 

xa 20cm

Vận 

động: 

Tung 

bóng cô 3 

lần không 

rơi

Tìm hiểu 

về ngày 

tết

PTTCKN

XH: Bé 

làm mứt 

dừa

PTTCKN

XH: Bé 

làm mứt 

dừa

PTTCKN

XH: Bé 

làm mứt 

dừa

PTTCKN

XH: Bé 

làm mứt 

dừa

PTTCKN

XH: Bé 

làm mứt 

dừa

Thơ: Hoa 

cúc vàng

PTTCKN

XH: Làm 

nộm rau, 

củ

Khám 

phá hoa 

ly
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23

Dự 

chuyên 

đề giải 

pháp 

sáng tạo

Dự 

chuyên 

đề giải 

pháp 

sáng tạo

Dự 

chuyên 

đề giải 

pháp 

sáng tạo

Dự 

chuyên 

đề giải 

pháp 

sáng tạo

Dự 

chuyên 

đề giải 

pháp 

sáng tạo

Dự 

chuyên 

đề giải 

pháp 

sáng tạo

Dự 

chuyên 

đề giải 

pháp 

sáng tạo

Dự 

chuyên 

đề giải 

pháp 

sáng tạo

Dự 

chuyên 

đề giải 

pháp 

sáng tạo

Dự 

chuyên 

đề giải 

pháp 

sáng tạo

Dự 

chuyên 

đề giải 

pháp 

sáng tạo

Tham dự 

chuyên 

đề giải 

pháp 

sáng tạo

Ngày hội 

gói bánh 

chưng

Tham dự 

chuyên 

đề giải 

pháp 

sáng tạo

Ngày hội 

gói bánh 

chưng

Tham dự 

chuyên 

đề giải 

pháp 

sáng tạo

Ngày hội 

gói bánh 

chưng

24 Di màu 

quả bưởi

Di màu 

bánh 

chưng

Truyện: 

Sự tích 

mùa xuân

Truyện: 

Sự tích 

mùa xuân

Truyện: 

Thỏ con 

và mùa 

xuân

Truyện: 

Thỏ con 

và mùa 

xuân

Truyện: 

Sự tích 

bánh 

chưng 

bánh dày.

Làm lì xì Làm lì xì Truyện: 

Sự tích 

bánh 

chưng 

bánh dày.

Toán: 

Tách gộp 

trong 

phạm vi 

4

Hát bánh 

chưng 

xanh

Thơ: Tết 

đang vào 

nhà

Steam: 

Làm đèn 

lồng treo 

tết

25

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

26

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

27

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

28

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán
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       Kiến Quốc, ngày 19 tháng 11 năm 2024     

      NGƯỜI LẬP

   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đỗ Thị Hương Giang


